
KHÁCH SẠN REX Hệ thống Quản Lý Môi trường
Hồ sơ

MT KT MT KT MT KT

Hoa Mai 108          412,078,708       1,482      - - 0.019 0.25% 0.073 0.49% 383.5% 194.9% -53 Không đạt
Rooftop Garden 39            2,991,764,969    9,753      - - 0.007 0.03% 0.004 0.02% 58.8% 80.8% 9 Đạt
Paradise -          2,871,418,937    10,390    - - - - 0.000 0.00% - - - -
Tiệc-Hội nghị East 17            2,911,563,566    2,118      - - 0.006 0.011% 0.008 0.01% 140.8% 98.7% 0 Đạt
Phòng Ngủ 1,554      14,648,380,315  8,669      5,554      - 0.160 0.17% 0.179 0.20% 112.0% 116.0% -214 Không đạt
Nhà Giặt 793          153,588,079       367          - 68,122    0.009 0.012 9.60% 125.2% - -159 Không đạt
Bếp L6 112          8,637,224,763    14,093    - - 0.005 0.022% 0.008 0.02% 176.6% 109.6% -10 Không đạt
Bếp Cung Đình -          8,242,554,775    25,420    - - - - - - - - - -
Bếp Căn tin 130          - 12,200    - - 0.011 - 0.011 - 96.9% - 4 Đạt
Khối Văn phòng -          - - - - - - - - - - - -
GYM+POOL 207          45,307,525         89            - - - - - 8.49% - - - -
Dynasty 219 1,512,000,000    - - - - - - 0.27% - - - -
Solar Executive 804 3,358,859,480    1,586      1,052      - - - 0.23 0.44% - - - -
Solar Đông 261 11,289,520,835  7,083      4,502      - - - 0.04 0.04% - - - -
MB cho thuê 847 5,883,810,000    - - - - - - 0.27% - - - -
Nước tái sử dụng 111 - - - - - - - - - - 111 -
Khách sạn 9,350 33,163,969,781 60,571    5,554      68,122    0.145 0.40% 0.154 0.52% 106.5% 131.0% -2,214 Không đạt
Toàn khách sạn 10,197 39,047,779,781 60,571    5,554      68,122    0.170 0.45% 0.168 0.49% 99.0% 107.9% -745 Không đạt

-7.30%

* Ghi chú: - Đơn giá TB tiền nước 18,590 đ/m³
- MT: Chỉ tiêu môi trường, đơn vị tính = m³/khách (các khu vực nhà hàng, bếp, phòng ngủ, Tiệc, toàn khách sạn); m³/kg đồ giặt (nhà giặt);
- KT: Chỉ tiêu kinh tế, đơn vị tính = % chi phí nước/doanh thu.
- Khu vực khách sạn không bao gồm khối lượng nước tiêu thụ của Khu vực mặt bằng cho thuê.

* Nhận xét: - Các khu vực không đạt các định mức chỉ tiêu kinh tế và môi trường so với pháp lệnh nước trong tháng 04/2014 là: Hoa Mai, Phòng ngủ, nhà giặt, bếp lầu 6. 
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Nhận xét

Tỉ lệ thực hiện
 so với định mức Số m³

tiết kiệm

Tỉ lệ % m³ nước tiết kiệm so với m³ tiêu thụ khu vực khách sạn 

BÁO CÁO PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NƯỚC TẠI CÁC KHU VỰC SO VỚI ĐỊNH MỨC CỦA KHÁCH SẠN THÁNG 04/2014
Ngày lập: 10/05/2014

Khu vực Tổng số m³
tiêu thụ Doanh thu số khách số 

ngày phòng
số kg
đồ giặt 

Định mức Kết quả thực hiện


